
Lưu ý:

- Tại ngày thi: Thí sinh phải mang theo Căn cước công dân/ Hộ Chiếu, Thẻ Sinh viên, Phiếu đăng ký dự thi liên 2, 02 hình thẻ 3x4 theo đúng quy cách

- Địa điểm thi: IIG Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM: Lầu 1, Tháp 1, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Số thứ 

tự

Mã số sinh 

viên
Họ, Tên lót Tên Ngày sinh

Số Căn cước 

công dân
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

1 22206948 PHAM TRUONG NHAN AI 29/10/2004 038304019252 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

2 22205589 TRAN DUONG PHUOC ANH 05/04/2004 051304000323 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

3 22206187 VO THI NGOC ANH 16/12/2004 075304002011 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

4 22205093 NGUYEN VAN ANH 25/04/2004 079304025157 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

5 22205841 TRAN HUU DAN 09/08/2004 060204003733 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

6 22206513 HO KHANH DANG 07/11/2004 083204013144 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

7 22206414 NINH CHI DAT 10/10/2004 052204000178 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

8 22206486 LUONG THANH DAT 30/11/2004 040204004974 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

9 22206103 NGUYEN HUYNH DUC 15/03/2004 079204018041 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

10 22206850 NGUYEN MINH DUC 12/09/2004 048204000041 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

11 22202065 NGUYEN DO QUOC DUONG 29/07/2004 079204015810 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp
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12 22200921 NGO TRINH THUY DUONG 04/04/2004 054304000430 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

13 22205561 TRUONG NGO NHAT DUY 15/11/2004 221543641 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

14 22206744 NGUYEN VO MINH DUY 05/06/2004 079204015850 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

15 22200279 DO QUANG DUY 05/03/2004 079204004275 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

16 22207189
DOAN NGUYEN 

KHUONG
DUY 14/02/2004 079204005808 18/11/2023 15h00 TEST4

Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

17 22205847 PHAM HOANG HAI 11/03/2004 036204001560 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

18 22207102 TRAN GIA HAO 10/10/2004 079204009912 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

19 22201060 DINH CONG HIEU 15/05/2004 066204014156 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

20 22206408 DANG TRI HOANG 09/12/2003 064203017756 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

21 22206105 HUYNH MINH HOANG 09/10/2004 074204000225 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

22 22201933 VO DUC HUY 16/12/2004 079204011159 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

23 22205338 NGUYEN LE HOANG KHANG 10/01/2004 079204007317 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

24 22205932 BUI DUY KHANG 28/11/2004 079204023551 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

25 22205505 NGUYEN LE DANG KHOA 15/08/2004 079204031966 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

26 22206945 PHAM MINH KHOI 17/04/2004 079204035294 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

27 22206692 TRAN PHUONG KIEN 06/02/2004 079204001715 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

28 22206209 NGUYEN DANH LONG 25/08/2004 001204003385 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

29 22206866 HUYNH CONG MINH 15/07/2004 079204004779 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính
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30 22207176 NGUYEN THI KIM NGAN 02/02/2004 051304000227 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

31 22205887 VU THI HONG NGOC 26/09/2004 079304014258 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

32 22207529 HOANG BAO NGOC 30/03/2004 079304008805 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

33 22203236 KHUU HOANG TO 
NGUYE

N
11/04/2004 079304018974 18/11/2023 15h00 TEST4

Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

34 22206407 NGUYEN MINH NHAT 12/01/2004 079204000035 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

35 22012205 LE THI CAM NHUNG 18/03/2001 079301006346 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

36 22200652 NGUYEN THI MINH 
PHUON

G
11/09/2004 033304005710 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

37 22206943 VU MINH QUAN 05/01/2004 079204005836 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

38 22206698 LE THI TRUC QUYEN 08/03/2004 052304007237 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

39 22202478 NGUYEN VU NHU QUYNH 25/07/2003 079303036483 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

40 22205196 NGUYEN MANH TAI 29/08/2004 036204019761 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

41 22201451 VU NGOC MY TAM 17/05/2004 077304000090 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

42 22207483 HO VIET TAN 06/07/1997 079097001897 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

43 22205552 NGO NGUYEN GIA THIEN 07/10/2004 068204010015 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

44 22206967 HO PHUONG THUY 15/11/2004 052304014334 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

45 22206601 NGUYEN THI THUY TIEN 08/01/2004 054304005417 18/11/2023 15h00 TEST4

46 22206776 NGUYEN DO TRI TOAN 02/07/2004 079204015022 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

47 22206861 NONG LAM TOAN 22/11/2004 004204000711 18/11/2023 15h00 TEST4
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính
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48 22206893 PHAN LE BAO TRAN 27/09/2004 052304004300 18/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

49 22207087 TRAN DANG DIEM TRINH 04/04/2004 052304001156 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

50 22207290 HOANG ANH TUAN 07/09/2004 079204020962 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

51 22206983 HOANG QUOC VIET 04/09/2004 075204000290 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

52 22206982 CAO TRAN THUY VY 01/03/2004 079304022079 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

53 22206650 SON LAM NGUYEN DA VY 04/11/2004 084304000326 18/11/2023 15h00 TEST4 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

54 22206786 PHAN HUYNH NHU Y 13/02/2004 079304000182 18/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

55 22200991 VO THI NGOC ANH 08/05/2004 058304000032 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

56 22205946 HOANG MINH ANH 04/11/2004 079304023014 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

57 22201998 DAO HOANG ANH 07/02/2004 079204013011 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

58 22206719 TRAN GIA BAO 23/09/2004 051204014922 19/11/2023 08h45 TEST1

59 22207384 NGUYEN QUANG BAO 10/11/2004 079204020081 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

60 22201430 NGUYEN MANH BAO 21/09/2004 077204000673 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

61 22206230 TRAN VO QUYNH CHI 21/03/2004 079304008392 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

62 22203103 BUI NGUYEN LAN CHI 13/06/2004 079304014653 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

63 22206810 NGUYEN TRAN TAN DAT 21/10/2004 079204007572 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

64 22206874 TRAN TRONG DUY 02/06/2004 079204004170 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

65 22202725 BUI THANH HUYEN 22/03/2004 079304004689 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp
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66 22206514 THAI HOANG KHAI 25/01/2004 094204014632 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

67 22206100 NGUYEN MINH KHANG 21/10/2004 074204003460 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

68 22200387 NGUYEN PHAM NGOC KHANH 04/02/2004 036304010460 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

69 22206632 VO NGUYEN TRUNG KIEN 26/01/2004 079204008356 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

70 22204794 DANG HUYNH ANH KIM 14/08/2004 075304016780 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

71 22200027 TRUONG KIM LONG 07/09/2004 079204017565 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

72 22207141 TRAN XUAN MAI 31/01/2004 048304000808 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

73 22200254 LA NHAT MINH 24/02/2000 079200009645 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

74 22200423 DINH THIEN MY 27/03/2004 079304003349 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

75 22203823 DANG GIA MY 23/03/2004 082304000313 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

76 22205748 TRAN THI THU NGOC 08/01/2004 068304003784 19/11/2023 08h45 TEST1

77 22206946 MAI TRAN BAO NGOC 01/10/2004 082304005843 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

78 22202571 LE NGUYEN UYEN NHI 17/03/2004 079304001552 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

79 22203130 PHAM BAO NHI 01/12/2004 079304015374 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

80 22200321 LAM NHUAN PHAT 07/08/2004 079204021096 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

81 22207477 TRAN NGUYEN PHUC 31/10/2004 075304022316 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

82 22205448 NGUYEN MINH QUANG 06/08/2004 075204002924 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

83 22204933 NGUYEN THI THU THAO 05/11/1985 046185006960 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính
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84 22204335 DINH HOANG MINH THU 13/10/2004 075304020640 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

85 22207138 VO NGOC ANH THU 12/03/2004 083304000004 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

86 22202183 LUONG DUC THUAN 26/05/2004 079204021999 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

87 22119031 NGUYEN THI MONG
THUON

G
08/11/2003 079303031847 19/11/2023 08h45 TEST1

Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

88 22200045
HUYNH NGUYEN 

NGOC 
THUY 30/05/2004 075304000306 19/11/2023 08h45 TEST1

Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

89 2172999 NGO HO DOAN TRANG 05/04/1999 070199006642 19/11/2023 08h45 TEST1
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

90 22201650 NGUYEN DANG GIA TUONG 01/01/2004 079204001946 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

91 22205135 TRAN NGOC PHUONG UYEN 23/09/2004 058304002881 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

92 22206079 TANG NGOC VAN 29/08/2004 079304019330 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

93 22205440 TA PHUC VI 17/03/2004 079204009963 19/11/2023 08h45 TEST1 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

94 22206876 DAO NGUYEN QUOC BAO 22/10/2004 082204017243 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

95 22205331 HOANG DUC GIA BAO 15/09/2004 079204032422 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

96 22205167 TO KHAI BINH 29/10/2003 079303010469 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

97 22203705 NGUYEN HOANG BAO CHAU 03/08/2004 080304000318 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

98 22206363 DINH KHA DI 26/09/2004 079304017879 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

99 22207169 PHAN THI PHUOC DIEM 03/09/2004 049304003002 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

100 22204853 LE THI HONG HANH 02/03/2004 079304000320 19/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

101 22205670 TRAN THAI HUNG 11/01/2004 079204009732 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

Trang 6 / 8



Số thứ 

tự

Mã số sinh 

viên
Họ, Tên lót Tên Ngày sinh

Số Căn cước 

công dân
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

102 22207235 DAM XUAN HUY 19/12/2002 079202014964 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

103 22205620 LE DUC KHANG 25/06/2004 075204012589 19/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

104 22204979 TRUONG NAM KHANG 10/10/2004 077204006416 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

105 22200066 NGUYEN ANH KHOI 23/05/2004 079204001175 19/11/2023 15h00 TEST3

106 22206015 NGUYEN XUAN MAI 03/01/2004 092304001876 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

107 22200873 NGUYEN DUC MINH 08/08/2004 052204000042 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

108 22205096 NGUYEN PHUONG MY 31/05/2004 079304017249 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

109 22202568 DINH HOANG NHI 25/03/2004 079304001356 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

110 22206579 LE TAM NHU 16/07/2004 074304008441 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

111 22206453 TRAN HOANG PHONG PHU 16/03/2000 079200003116 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

112 22206235 HUYNH TAN TAI 16/01/2004 079204023127 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

113 22206863 TRUONG DINH TAM 05/04/2004 066204013113 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

114 22200364 VY HA THI 05/06/2004 051304000071 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

115 22205311 TRUONG VAN THUAN 13/06/2004 075204000260 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

116 22201403 DOAN MAI THUY TIEN 02/02/2004 075304019903 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

117 22203035 NGUYEN THANH TRA 25/11/2004 079304012966 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

118 22206395 NGUYEN PHAM QUOC TRI 17/12/2004 079204017749 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

119 22206151 LE GIA BAO UYEN 03/01/2004 064304000092 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

Trang 7 / 8



Số thứ 

tự

Mã số sinh 

viên
Họ, Tên lót Tên Ngày sinh

Số Căn cước 

công dân
Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

120 22206898 TRAN NU XUAN UYEN 09/11/2004 075304009219 19/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

121 22206580 VU PHUONG VI 06/07/2004 079304002978 19/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

122 22201089 NGUYEN PHUC VINH 25/02/2004 068204000026 19/11/2023 15h00 TEST3

123 22207449 TRAN QUAN VINH 03/02/2004 079204037216 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

124 22205597 HUYNH THI NGOC VY 27/07/2004 075304019815 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

125 22206590 NGUYEN NAM VY 23/09/2004 079204006343 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

126 22207094 VU NGOC NHU Y 25/07/2004 067304002095 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

127 22206506 HOANG THI NHU Y 10/02/2004 044304000041 19/11/2023 15h00 TEST3 Bổ sung thêm 2 tấm giống hình đã nộp

128 22207238 PHAM NGUYEN XUAN NAM 05/03/2004 079204002033 19/11/2023 15h00 TEST3
Bổ sung 2 hình khác đúng 3cm x 4cm 

(không tính viền trắng), không đeo kính

Tổng cộng danh sách có 128 sinh viên./.

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Lập
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IIG VII;:T NAM

s6:CQSiQo-IIG- TCT

CQNG HoA xi\. HQI CI-IU NGHIA Vlr;:T NAM
D(lc I~p - 1'\1'do - H:.mh phiic

Hi! N(ji, ngi!y 01t/lIing 07 nom 2019

QUYDJNH

V/v Chii'ng minh nhan dan khong hQ'p I~

Can cli theu Nghi djnh s6 05/1 999/NO-CP ngay 03 thang 02 nam 1999 cua Chinh phu

v~ Chlrng minh nhan dan, co hi~u l\Ic k~ tir ngay 0 I thang 5 nam 1999.1'6 chuc Giau

d\ICIIG Vi~t Nam quy dinh v~ CMND khong hgp I~ nhu sau:

I. CMND di'ih~t Il\In su d\lI1g;

2. CMND ma s6, thong tin ca nhan va d~c di~m nh~n d\lng khong r6 rang, co dfru

hi~u bj lily xoa, sua chfra;

3. CMND ep l\li/ep I\lalcp clrng/ep deu, ep nhi~u lap, khong con lap ep nguyen

g6c dung quy dinh clla co quan Cong an;

4. CMND bung rach lap ep plastic ben nguai, 19 phoi dan d~n kha nang co th~ Ifry

phoi, thay d6i [lI1h,hu~c sua chua cac thong tin ca nhan tren phoi nhu: sua h9, ten

d~m, ten, ngay sinh, ngay dp, s6 CMND, dfruvan tay, d(ic di~m nh~n d\lng...;

5. CMND khong co dfru giap lai, khOng du dfru, chu ky cua co quan Cong an hu~c

dfru chim, qu6c huy. chu ky sai vi tri quy dinh;

6. D(ic di~m nh~n d"lIlgho~c van tay tren CMND khong trung khap vai th\Ic t~;

7. Thay d6i d(ic di~m nh?n d\lng cua ca nhan trang nhung twang hgp di'iqua ph5u

thu?t tham my, chinh hinh hu~c vi Iy dO'khac di'i lam thay d6i di~n m\lOhu;ic d;ic

di~1l1nh?n d"lI1gella h9.

Quy dinh nay co hi~u l\Ic k~ til' ngay Ol/07/2019.<J'1v

Nai nh?n:
VI'CN HCM
VI' CN Oa N~ng
Luu van tim
Phimg TCT
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Bài thi TOEIC đã được cập nhật cấu trúc. Bài thi cập nhật 
vẫn giữ nguyên thời gian thi (2 giờ, bao gồm 45 phút cho 
phần Nghe hiểu và 75 phút cho phần Đọc hiểu), cách làm 
bài thi bằng bút chì trên giấy và giữ nguyên độ khó. Thang 
điểm bài thi TOEIC cũng không thay đổi và điểm số của bài 
thi cập nhật vẫn có thể dùng để so sánh với kể quả thi 
TOEIC trước đây. Bảng sau chỉ ra những thay đổi chính 
trong bài thi TOEIC cập nhật:

Phần Đọc hiểu: 100 câu hỏi
Hoàn thành câu: 40 câu
Hoàn thành đoạn văn: 12 câu
Đoạn đơn: 28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 
câu hỏi)
Đoạn kép: 20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

Phần Đọc hiểu: 100 câu hỏi

Phần Đọc hiểu: 30 câu hỏi

Hình ảnh: 6 câu
Hỏi và trả lời: 25 câu

Hội thoại: 39 câu (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu 
hỏi tương ứng)
Đoạn thông tin ngắn: 30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi 
đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Phần Đọc hiểu: 16 câu hỏi
Đoạn đơn: 29 câu (10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-4 
câu hỏi)
Nhóm đoạn: 25 câu (5 nhóm đoạn, mỗi nhóm có 5 
câu hỏi)

Bài thi TOEIC cũ Bài thi TOEIC cập nhật

Bài thi TOEIC cũ Bài thi TOEIC cập nhật





Thẻ nhân viên/Thẻ ngành có ảnh, đầy đủ thông tin cá nhân



info@iigvietnam.com



Bạn sẽ nghe: Now listen to the four statements.
  (A) They’re moving some furniture.
  (B) They’re entering a meeting room.
  (C) They’re sitting at a table.
  (D) They’re cleaning the carpet.

Phương án (C) They’re sitting at a table. miêu tả chính xác 
nhất nội dung bức tranh, vì vậy chọn đáp án là (C) và ghi 
nhận vào phiếu trả lời



Câu hỏi mẫu

Câu hỏi 1:

Bạn sẽ xem

1.  

Bạn sẽ nghe:  1. Look at the picture marked number 1
  in your test book.
  (A) He’s shoveling some soil.
  (B) He’s moving a wheelbarrow.
  (C) He’s cutting some grass.
  (D) He’s planting a tree.

Câu hỏi 2:

Bạn sẽ xem

2.

Bạn sẽ nghe:  2. Look at the picture marked number 2
  in your test book.
  (A) A woman is putting on a pair of
  shoes.
  (B) A woman is dusting a television
  screen.
  (C) A woman is watching television.
  (D) A woman is plugging a power
  cord into an outlet.

2. Phần 2: Hỏi và trả lời

 Hướng dẫn: Trong mỗi câu, thí sinh sẽ được nghe một câu 
hỏi hoặc một câu miêu tả và 3 phương án trả lời. Các câu hỏi 
và trả lời sẽ không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một 
lần. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), 
(B) hoặc (C) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả lời 
tương ứng trong phiếu trả lời.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:   Where is the meeting room?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) To meet the new director.
  (B) It’s the �rst room on the right.
  (C) Yes, at two o’clock.

Phương án trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “Where is the 
meeting room?” là (B), “It’s the �rst room on the right” . Vì vậy, 
sẽ chọn đáp án (B) và ghi nhận vào phiếu trả lời. 
your answer sheet.

Câu hỏi mẫu

Câu hỏi 7

Bạn sẽ nghe:   7. Where’s the new fax machine?

Bạn cũng sẽ nghe:   ((A) Next to the water fountain.
  (B) I’ll send a fax tomorrow.
  (C) By Wednesday.

Câu hỏi 8

Bạn sẽ nghe:   8. How well does Thomas play the violin?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) Sure, I really like it.
  (B) Oh, he’s a professional.
  (C) I’ll turn down the volume.

Câu hỏi 9

Bạn sẽ nghe:   9. Martin, are you driving to the client  
   meeting?

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) Oh, would you like a ride?
  (B) Nice to meet you, too.
  (C) I thought it went well!

Câu hỏi 10

Bạn sẽ nghe:    10. Mariko announced that she’s retiring in  
  April.

Bạn cũng sẽ nghe:   (A) How many did you count?
  (B) I’m not tired at all.
  (C) Right, she’s been here twenty�ve years.



3. Phần 3: Hội thoại

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn 
hội thoại giữa hai người. Trong mỗi đoạn hội thoại, thí sinh 
sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại. Thí 
sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B) 
hoặc (C) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả lời 
tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn hội thoại này 
không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:   Questions 32 through 34 refer to the
  following conversation:

(Nữ)   Hello. I’m calling about a co�ee
  machine I purchased from your Web
  site. It stopped working even though I
  haven’t had it for very long. I expected
  it to last much longer than this.

(Nam)    Oh, I’m sorry to hear that. Our warranty
  covers products for up to a year. Do
  you know when you bought it?

(Nữ)   I’ve had it for a little over a year, so the
  warranty has probably just expired. This
  is so disappointing.

(Nam)    Well, I’ll tell you what we can do.
  Although we can’t replace it, since
  you’re a valued customer I can o�er
  you a coupon for forty percent o� your
  next purchase.

Bạn sẽ nghe tiếp: 32. Why is the woman calling?

Bạn sẽ đọc:   32. Why is the woman calling?
  (A) To cancel an order
  (B) To complain about a product
  (C) To redeem a gift card
  (D) To renew a warranty

Bạn sẽ nghe:   33. What does the man ask the woman
  about?

Bạn sẽ đọc:   33. What does the man ask the woman
  about?
  (A) A model name
  (B) A brand of co�ee
  (C) A catalog number
  (D) A date of purchase

Bạn sẽ nghe:   34. What does the man o�er to do?

Bạn sẽ đọc:   34. What does the man o�er to do?
  (A) Provide a discount
  (B) Send a free sample
  (C) Extend a warranty
  (D) Issue a refund

Bạn sẽ nghe:   Questions 41 through 43 refer to the
  following conversation and list.

(Nữ)   Larry, we have a new graphic designer
  starting next month and we’ll need to
  set her up with a laptop and extra
  monitor. Can you place orders for those?

(Nam)    Sure. You know our vendor has raised
  their prices, right?

(Nữ)   Really?

(Nam)    Yes. I just looked at the catalog a few
  minutes ago, and their current models
  are more expensive.

(Nữ)   Right. Well, our budget per work area is
  $1,000 maximum. So let’s order the
  system with the largest screen that falls
  within that price.

(Nam)    OK. I’ll take a look at the prices again
  and place the order.

Bạn sẽ nghe tiếp: 41. What does the woman ask the man
  to do?

Bạn sẽ đọc:  41. What does the woman ask the man
  to do?
  (A) Order some equipment
  (B) Find a new vendor
  (C) Repair a laptop
  (D) Contact a job candidate

Bạn sẽ nghe:   42. What problem does the man
  mention?

Bạn sẽ đọc:   42. What problem does the man
  mention?
  (A) A designer has left the company.
  (B) A supplier has increased its prices.
  (C) A computer model has been 
  discontinued.
  (D) A departmental budget has been   
  reduced.



                                                                                                         

Bạn sẽ nghe:   43. Look at the graphic. What size screen
  will the man order?

Bạn sẽ đọc:  43. Look at the graphic. What size screen
  will the man order?
  (A) 11 inches
  (B) 13 inches
  (C) 15 inches
  (D) 17 inches

4. Phần 4: Đoạn thông tin

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ nghe một số đoạn 
thông tin do một người nói. Trong mỗi đoạn thông tin, thí 
sinh sẽ phải trả lời 3 câu hỏi về nội dung được đề cập. Thí 
sinh sẽ chọn một phương án trả lời chính xác nhất (A), (B) 
hoặc (C) cho mỗi câu hỏi, sau đó tô vào phương án trả lời 
tương ứng trong phiếu trả lời. Những đoạn thông tin này 
không có trong cuốn đề thi và chỉ được nghe một lần.

Ví dụ

Bạn sẽ nghe:  Questions 71 through 73 refer to the   
  following telephone message.

(Nam)    Hello Mr. Lee, this is Thomas from BKS  
  Auto Shop calling with some informa-
tion    about your car repair. I know we told you  
  that it would take until next week to get
  the part we ordered, but we got the part
  early, and I was able to �nish the repair.
  We’re going to be closing for the day in a
  few minutes, but you’re welcome to
  come get your car anytime tomorrow. If
  you need a ride to the shop tomorrow,  
  let me know, and I can arrange one for  
  you.

Bạn sẽ nghe tiếp: 71. What does the speaker say about the
  repair?

Bạn sẽ đọc:  71. What does the speaker say about the
  repair?
  (A) It is not required.
  (B) It has been �nished early.
  (C) It will be inexpensive.
  (D) It is covered by a warranty.

Bạn sẽ nghe:   72. When can the listener pick up
  his car?

Bạn sẽ đọc:  72. When can the listener pick up
  his car?
  (A) Today
  (B) Tomorrow
  (C) Next week
  (D) In two weeks

Bạn sẽ nghe:   73. What does the speaker o�er to do?

Bạn sẽ đọc:  73. What does the speaker o�er to do?
  (A) Look for a used part
  (B) Refund the cost of a charge
  (C) Send an invoice
  (D Arrange a ride

Phần II: Đọc hiểu
Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc những đoạn văn khác 
nhau và trả lời một số loại câu hỏi đọc hiểu. Phần Đọc hiểu 
kéo dài 75 phút với 3 hợp phần có hướng dẫn cụ thể. Thí sinh 
nên cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt trong thời 
gian cho phép.

Thí sinh không ghi nhận phương án trả lời vào cuốn đề thi mà 
tô vào các chữ cái tương ứng với câu trả lời trong phiếu trả lời.

5. Phần 5: Hoàn thành câu

Hướng dẫn: Mỗi câu sẽ bị khuyết một từ hay một cụm từ và 
có 4 phương án lựa chọn. Thí sinh chọn một phương án đúng 
nhất (A), (B) hoặc (C) sau đó tô vào phương án trả lời tương 
ứng trong phiếu trả lời. 

Ví dụ

101.  Customer reviews indicate that many modern
 mobile devices are often unnecessarily _______ .
 (A) complication
 (B) complicates
 (C) complicate
 (D) complicated

102.  Jamal Nawzad has received top performance
 reviews _______ he joined the sales department
 two years ago.
 (A) despite
 (B) except
 (C) since
 (D) during 

103.  Gyeon Corporation’s continuing education policy
 states that _______ learning new skills enhances
 creativity and focus.
 (A) regular
 (B) regularity
 (C) regulate
 (D) regularly

104.  Among _______ recognized at the company
 awards ceremony were senior business analyst
 Natalie Obi and sales associate Peter Comeau.
 (A) who
 (B) whose
 (C) they
 (D) those

105.  All clothing sold in Develyn’s Boutique is made
 from natural materials and contains no _______
 dyes.
 (A) immediate
 (B) synthetic
 (C) reasonable
 (D) assumed



                                                                                                         Câu hỏi mẫu

6. Phần 6: Hoàn thành đoạn văn

Hướng dẫn: Trong đoạn văn sẽ có một số câu bị khuyết một 
từ hoặc một cụm từ. Thí sinh cần lựa chọn đúng từ hoặc cụm 
từ thiếu đó để hoàn thành đoạn văn. Mỗi câu hỏi có 4 phương 
án lựa chọn.  Thí sinh chọn một phương án đúng nhất (A), (B) 
hoặc (C) sau đó tô vào phương án trả lời tương ứng trong 
phiếu trả lời. 

Ví dụ
Questions 131–134 refer to the following e-mail.

 Ví dụ
Questions 147–148 refer to the following advertisement.

147.  What is suggested about the car?
 (A) It was recently repaired.
 (B) It has had more than one owner.
 (C) It is very fuel e�cient.
 (D) It has been on sale for six months.

148.  According to the advertisement, why is Ms.   
 Ghorbani selling her car?
 (A) She cannot repair the car’s temperature   
 control.
 (B) She �nds it di�cult to maintain.
 (C) She would like to have a newer model.
 (D) She is leaving for another country.

Questions 152–153 refer to the following text message
chain.131.  (A) interest

 (B) interests
 (C) interested
 (D) interesting

132.  (A) develop
 (B) raise
 (C) open
 (D) complete

133.  (A) After all
 (B) For
 (C) Even so
 (D) At the same time

134.  (A) Let me explain our plans for on-site sta�
 training.
 (B) We hope that you will strongly consider
 joining us.
 (C) Today’s training session will be   
 postponed
 until Monday.
 (D) This is the �rst in a series of such lectures.

7. Phần 7: Đọc hiểu

Hướng dẫn: Trong phần này, thí sinh sẽ được đọc 
những đoạn tạp chí, bài báo, email, tin nhắn. Mỗi 
đoạn sẽ có một số câu hỏi. Thí sinh cần chọn một 
phương án đúng nhất A), (B) hoặc (C) sau đó tô vào 
phương án trả lời tương ứng trong phiếu trả lời.

To: Project Leads
From: James Pak
Subject: Training Courses
To all Pak Designs project leaders:

In the coming weeks, we will be organizing several training 
sessions for _______ employees. At Pak Designs, we believe 
that with the proper help and support from our senior project 
leaders, less experienced sta� can quickly _______ a deep
understanding of the design process. _______ , they can 
improve their ability to communicate e�ectively across 
divisions. When employees at all experience levels interact, 
every employee’s competency level rises and the business 
overall bene�ts. For that reason, we are urging experienced 
project leaders to attend each one of the interactive seminars 
that will be held throughout the coming month. _______

Thank you for your support.
James Pak
Pak Designs



Câu hỏi mẫu

152.  What is suggested about Mr. Bach?
 (A) He has been to Kansai more than   
 once.
 (B) He currently works in Beijing.
 (C) He is on a business trip.
 (D) He works for Fly Right Airlines.

153.  At 12:15, what does Mr. Otani mean   
 when he writes, “Sure thing”?
 (A) He has con�rmed the arrival time of a  
 �ight.
 (B) He is certain he will be able to �nd a  
 parking place.
 (C) He agrees to wait at the door near the
 customs area.
 (D) He knows Mr. Bach must pass   
 through customs.

Questions 196–200 refer to the following
advertisement, online shopping cart, and e-mail.

196.  In the advertisement, the word “top” in
 paragraph 1, line 2, is closest in meaning to
 (A) maximum
 (B) favorite
 (C) important
 (D) upper

197.  What are Sparky Paints customers advised to do?
 (A) Apply an adhesive to color samples
 (B) Visit a store to compare paint colors
 (C) Adjust the color on their computer monitor
 (D) Order samples of several similar colors

198.  What is most likely true about order #3397 ?
 (A) It arrived within two business days.
 (B) It included an extra sample.
 (C) It was shipped in February.
 (D) It contained four gallons of paint.

199.  Which color does Mr. Phan indicate that he likes?
 (A) Caspian Blue
 (B) Deep Sea Blue
 (C) Stormy Blue
 (D) Misty Gray

200.  What problem does Mr. Phan mention in his
 e-mail?
 (A) He received the wrong item.
 (B) He was charged the wrong price.
 (C) The delivery time was too long.
 (D) The instructions were too confusing.

Đáp án
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Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam là đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Myanmar. Ngoài bài thi TOEIC, IIG Việt Nam còn giới thiệu và phát triển các bài thi, chương trình đánh giá 
quốc tế khác như: TOEIC Bridge, TOEIC Speaking and Writing; TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL iBT; SAT; GRE; 

Learning Center), TOEFL Junior Learning Course, TOEFL Primary Learning Course, Criterion…
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